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	Giáo án số: 01.
	Thời gian thực hiện:  04 tiết
Tên chương: Chương 1. Các khái niệm cơ bản 
Thực hiện ngày       tháng        năm 202


Tên bài: 1.1. Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
Mục tiêu của bài: 
Qua bài học này sinh viên có khả năng:
+ Trình bày được bản chất và lợi ích của tính lắp lẫn.
	+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về kích thước và dung sai.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Khi gia công cũng như trong lắp ghép cần có dung sai...
	
Đặt vấn đề: Khái niệm về dung sai lắp ghép (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 1. Các khái niệm cơ bản
1.1.Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
1.1.1.Vai trò của dung sai - Đo lường trong sản xuất
1.1.2. Khái niệm về tính lắp lẫn trong cơ khí
1.1.2.1. Bản chất của tính lắp lẫn.
1.1.2.2. Ý nghĩa của tính lắp lẫn.
1.1.3. Khái niệm cơ bản về Dung sai
1.1.3.1. Kích thước
1.1.3.2. Sai lệch giới hạn
1.1.3.3. Dung sai
1.1.4. Bài tập áp dụng
	



- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung




- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV











- Hướng dẫn SV giải các bài tập 
	



- Quan sát, ghi nhận nội dung





- Trả lời các câu hỏi











- Giải các bài tập
	



10 phút

40 phút




40 phút








90 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức trọng tâm
	


Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	


Ghi bài.

	


3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 202
          Giảng viên





              NGUYỄN THÀNH LONG




















	Giáo án số: 02.
	Thời gian thực hiện:  4 tiết
Tên chương: Chương 1. Các khái niệm cơ bản(tt) 
Thực hiện ngày        tháng        năm 202


[bookmark: _GoBack]Tên bài: 1.2. Các loại lắp ghép
Mục tiêu của bài: 
Qua bài học này sinh viên có khả năng:
 + Xác định được điều kiện của một lắp ghép.
 + Vẽ được sơ đồ của các mối lắp ghép.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở: 
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Nêu vấn đề, các câu hỏi gợi mở để dẩn vào bài mới
	
Đặt vấn đề: Các loại lắp ghép (phương pháp đàm thoại).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 1. Các khái niệm cơ bản(tt)
1.2. Các loại lắp ghép
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Các loại lắp ghép
1.2.2.1. Lắp lỏng
1.2.2.2. Lắp chặt
1.2.2.3. Lắp trung gian
1.2.3. Bài tập áp dụng
	




- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV



- Hướng dẫn SV giải các bài tập
	



- Quan sát, ghi nhận nội dung


- Trả lời các câu hỏi




- Giải các bài tập.

	




10 phút
70 phút




90 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức trọng tâm 
	

Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	

Ghi bài.

	

3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn




VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 202
          Giảng viên




              NGUYỄN THÀNH LONG


		
	



	































	Giáo án số: 03.
	Thời gian thực hiện:  4 tiết
Tên chương: Chương 2. Hệ thống dung sai lắp ghép 
Thực hiện ngày      tháng      năm 202


Tên bài: 2.1. Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Mục tiêu của bài: 
  	- Trình bày được các khái niệm về hệ thống dung sai.
    	- Áp dụng được dãy sai lệch cơ bản và hệ thống lắp ghép cơ bản.    	
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở: 
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Nêu vấn đề, các câu hỏi gợi mở để dẩn vào bài mới
	
Đặt vấn đề: Thế nào là dung sai lắp ghép bề mặt trơn (phương pháp đàm thoại).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 2. Hệ thống dung sai lắp ghép
2.1. Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
2.1.1. Hệ thống dung sai
2.1.1.1. Công thức tính
2.1.1.2. Cấp chính xác
2.1.1.3. Khoảng kích thước danh nghĩa
2.1.1.4. Nhiệt độ tiêu chuẩn
2.1.2. Hệ thống lắp ghép
2.1.2.1. Hệ thống lắp ghép cơ bản
2.1.2.2. Sai lệch cơ bản
2.1.2.3. Miền dung sai
2.1.2.4. Lắp ghép ưu tiên
	





- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV




	





- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi












	





85 phút








85 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức trọng tâm
	

Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	

Ghi bài.

	

3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi 
	2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 202
          Giảng viên





             NGUYỄ THÀNH LONG



























	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện:  04 tiết 
Tên chương: Chương 2. Hệ thống dung sai lắp ghép(tt) Thực hiện ngày         tháng          năm 2020


Tên bài: 2.1 Dung sai lắp ghép bề mặt trơn (tt)
	2.2. Áp dụng các lắp ghép tiêu chuẩn
Mục tiêu của bài: 
- Chọn được miền Dung sai ưu tiên, tra được bảng dung sai và ghi dung sai kích thước.
- Xác định được phạm vi ứng dụng của một số mối ghép thông dụng
 Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Nêu vấn đề, các câu hỏi gợi mở để dẩn vào bài mới
	
Đặt vấn đề: Tại sao phải tra bảng và ghi kích thước trên bản vẽ (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 2. Hệ thống dung sai lắp ghép(tt)
2.1. Dung sai lắp ghép bề mặt trơn (tt)
2.1.3. Tra bảng và ghi kích thước trên bản vẽ
2.1.3.1. Tra bảng
2.1.3.2. Ghi dung sai lên bản vẽ
2.1.4. Bài tập áp dụng
2.2. Áp dụng các lắp ghép tiêu chuẩn
2.2.1. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp lỏng
2.2.2. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp trung gian
	





- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV

- Hướng dẫn SV giải các bài tập

- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV
	





- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi


- Giải các bài tập.
.

- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi


	





35 phút




90 phút

45 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức
	

Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	

Ghi bài.

	

3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi
	2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





VŨ QUANG KHẢI
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 202
          Giảng viên





                NGUYỄ THÀNH LONG


                                   

























	Giáo án số: 05.
	Thời gian thực hiện:  4 tiết
Tên chương: Chương 2. Hệ thống dung sai lắp ghép(tt) + Kiểm tra
Thực hiện ngày        tháng         năm 202


Tên bài: 2.2. Áp dụng các lắp ghép tiêu chuẩn (tt) + Kiểm tra
Mục tiêu của bài: 
Qua bài học này sinh viên có khả năng:
         Trình bày được độ chính xác gia công.
 Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Nêu vấn đề, các câu hỏi gợi mở để dẩn vào bài mới
	
Đặt vấn đề: Tại sao lại sử dụng các lắp ghép tiêu chuẩn (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 2. Hệ thống dung sai lắp ghép(tt)
2.2. Áp dụng các lắp ghép tiêu chuẩn (tt)
2.2.3. Phạm vi ứng dụng các kiểu lắp chặt
2.2.4. Bài tập áp dụng



Kiểm tra
	


- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV

- Hướng dẫn SV giải các bài tập


Phát đề kiểm tra và quan sát SV làm kiểm tra
	


- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi


- Giải các bài tập.




Làm bài kiểm tra
	


35 phút




90 phút



45 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức
	

Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	


Ghi bài..
	


3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn




VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202
          Giảng viên




             NGUYỄN THÀNH LONG


                                   






























	Giáo án số: 06.
	Thời gian thực hiện:  04 tiết 
Tên chương: Chương 3. Sai lệch hình dáng, vị trí và nhám bề mặt
Thực hiện ngày         tháng        năm 202


Tên bài: 3.1. Sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt tương quan
Mục tiêu của bài: 
 Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Giải thích được ký hiệu về sai lệch hình học và vị trí bề mặt tương quan.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
	Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Nêu vấn đề, các câu hỏi gợi mở để dẩn vào bài mới
	
Đặt vấn đề: Sai lệch hình dáng hình học là gì, tại sao lại có sai lệch hình dáng hình học (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 3. Sai lệch hình dáng, vị trí và nhám bề mặt
3.1. Sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt
3.1.1. Sai lệch hình dạng của bề mặt
3.1.1.1. Sai lệch hình dạng của bề mặt phẳng	
3.1.1.2. Sai lệch hình dạng của bề mặt trụ
3.1.2. Sai lệch vị trí bề mặt
3.1.3. Bài tập áp dụng

	





- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV


- Hướng dẫn SV giải các bài tập
	





- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi



- Giải các bài tập.
	





60 phút



20 phút
90 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức
	

Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	

Ghi bài..
	

3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn



VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202
          Giảng viên



         NGUYỄN THÀNH LONG


	































	


	Giáo án số: 07.
	Thời gian thực hiện:  4 tiết
Tên chương: Chương 3. Sai lệch hình dáng, vị trí và nhám bề mặt(tt)
Thực hiện ngày         tháng         năm 202


Tên bài: 3.2. Nhám bề mặt
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá độ nhám.
- Ghi được độ nhám lên bản vẽ chi tiết.
 Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Nêu vấn đề, các câu hỏi gợi mở để dẩn vào bài mới
	
Đặt vấn đề: Nhám bề mặt là gì, tại sao có nhám bề mặt (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 3. Sai lệch hình dáng, vị trí và nhám bề mặt(tt)
3.2. Nhám bề mặt
3.2.1. Khái niệm
3.2.1.1. Khái niệm về độ nhám bề mặt
3.2.1.2. Ảnh hưởng của độ nhám đến chất lượng làm việc của chi tiết
3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá
3.2.2.1.Sai lệch trung bình số học của profil R2
3.2.2.2.Chiêu cao nhấp nhô của profil theo 10 đỉnh Rz
3.2.3. Chọn và ký hiệu độ nhám bề mặt trên bản vẽ
3.2.31. Chọn độ nhám
3.2.3.2. Ghi ký hiệu độ nhám
3.2.4. Bài tập áp dụng
	




- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung
- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV


- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung
- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV








- Hướng dẫn SV giải các bài tập
	




- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi


- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi








- Giải các bài tập.

	




40 phút




40 phút










90 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức
	

Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	


Ghi bài..
	


3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn




VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202
          Giảng viên




             NGUYỄN THÀNH LONG

























	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện:  4 tiết
Tên chương: Chương 4. Dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình 
Thực hiện ngày      tháng       năm 202


Tên bài: 4.1. Dung sai lắp ghép then và then hoa
Mục tiêu của bài: 
Qua bài học này sinh viên có khả năng:
- Chọn và tính được các thông số then bằng.
- Ghi được dung sai kích thước của then.
- Giải thích được ký hiệu dung sai lắp ghép then hoa.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Nêu vấn đề, các câu hỏi gợi mở để dẩn vào bài mới
	
Đặt vấn đề: then và then hoa có công dụng như thế nào (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 4. Dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình 
4.1. Dung sai lắp ghép then và then hoa
4.1.1. Dung sai lắp ghép then
4.1.1.1. Khái niệm
4.1.1.2. Các yếu tố cơ bản của then bằng
4.1.1.3. Chọn và tính các thông số của then
4.1.1.4. Dung sai lắp ghép then
4.1.2. Dung sai lắp ghép then hoa
4.1.2.1. Khái niệm
4.1.2.2. Dung sai lắp ghép then hoa
4.1.2.3. Chọn kiểu lắp cho mối ghép then hoa
4.1.2.4. Ký hiệu then hoa trên bản vẽ
4.1.3. Bài tập áp dụng
	





- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV




- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV




- Hướng dẫn SV giải các bài tập
	





- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi








- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi


- Giải các bài tập.

	





40 phút










40 phút




90 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức
	


Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	


Ghi bài.

	


3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn




VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202
          Giảng viên




             NGUYỄN THÀNH LONG




















	Giáo án số: 09.
	Thời gian thực hiện:  4 tiết
Tên chương: Chương 4. Dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình(tt) + Kiểm tra
Thực hiện ngày      tháng        năm 202


Tên bài: 4.2. Dung sai lắp ghép ren và bánh răng + Kiểm tra
Mục tiêu của bài: 
- Giải thích được ký hiệu các loại ren thông dụng.
- Giải thích được dung sai lắp ghép ren hệ mét.
 Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Nêu vấn đề, các câu hỏi gợi mở để dẩn vào bài mới
	
Đặt vấn đề: ren và bánh răng có công dụng như thế nào (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài 
	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 4. Dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình(tt)
4.2. Dung sai lắp ghép ren và bánh răng
4.2.1. Dung sai lắp ghép ren
4.2.1.1. Khái niệm về lắp ghép ren
4.2.1.2. Các thông số của lắp ghép ren hệ mét	
4.2.1.3. Dung sai lắp ghép ren hệ mét
4.2.2. Dung sai lắp ghép bánh răng
4.2.2.1. Khái niệm về lắp ghép bánh răng
4.2.2.2. Các thông số cơ bản của bánh răng trụ răng thẳng
4.2.2.3. Các sai số của bánh răng	
4.2.2.4. Dung sai lắp ghép bánh răng
4.2.3. Bài tập áp dụng


Kiểm tra 
	





- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV



- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV






- Hướng dẫn SV giải các bài tập 

- Phát đề kiểm tra và quan sát SV làm kiểm tra
	





- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi




- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi







- Giải các bài tập 


- Làm bài kiểm tra 

	





30 phút






30 phút









65 phút

45 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức
	


Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	


Ghi bài.

	


3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn




VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202
          Giảng viên




             NGUYỄN THÀNH LONG


















	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện:  4 tiết
Tên chương: Chương 4. Dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình(tt) 
Thực hiện ngày      tháng      năm 202


Tên bài: 4.3. Dung sai – lắp ghép ổ lăn
Mục tiêu của bài: 
- Giải thích được ký hiệu các ổ lăn thông dụng
- Ghi được dung sai trục và lỗ lắp với ổ lăn
 Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu một vài hình ảnh liên quan đến ổ lăn
	
Đặt vấn đề: Công dụng của ổ lăn (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 4. Dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình(tt)
4.3. Dung sai – lắp ghép ổ lăn
4.3.1. Khái niệm
4.3.1.1. Cấu tạo
4.3.1.2. Ký hiệu
4.3.2. Lắp ghép ổ lăn
4.3.2.1. Đặc điểm
4.3.2.2. Chọn kiểu lắp
4.3.3. Ghi ký hiệu lắp ghép ổ lăn trên bản vẽ
4.3.4. Bài tập áp dụng
	





- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV



Hướng dẫn SV giải các bài tập 
	





- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi




- Giải các bài tập 

	





40 phút




40 phút
90 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức 
	

Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài 
	

Ghi bài.

	

3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn




VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202
          Giảng viên




             NGUYỄN THÀNH LONG

































	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện:  4 tiết
Tên chương: Chương 5. Chuỗi kích thước và ghi kích thước
Thực hiện ngày          tháng         năm 202


Tên bài: 5.1. Chuỗi kích thước
	  5.2. Ghi kích thước lên bản vẽ chi tiết
Mục tiêu của bài: 
Qua bài học này sinh viên có khả năng:
+ Trình bày được các khái niệm về chuỗi kích thước
+ Giải được bài toán thuận và nghịch cơ bản
+ Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của việc ghi kích thước	
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu một vài hình ảnh liên quan đến kích thước
	
Đặt vấn đề: Tại sao phải lập chuỗi kích thước (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 5. Chuỗi kích thước và ghi kích
5.1. Chuỗi kích thước
5.1.1. Khái niệm
5.1.1.1. Chuỗi kích thước
5.1.1.2. Khâu
5.1.2. Giải chuỗi kích thước
5.1.2.1. Bài toán thuận
5.1.2.2. Bài toán nghịch
5.1.3. Bài tập áp dụng
5.2. Ghi kích thước lên bản vẽ chi tiết
5.2.1. Các yêu cầu kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản của việc ghi kích thước
	



- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV


- Hướng dẫn SV giải các bài tập
	



- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi



- Giải các bài tập 

	



65 phút





90 phút


15 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức 
	

Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	

Ghi bài.

	

3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn




VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202
          Giảng viên




             NGUYỄN THÀNH LONG




























	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện:  4 tiết
Tên chương: Chương 5. Chuỗi kích thước và ghi kích thước(tt) + Chương 6. Đo lường
Thực hiện ngày       tháng       năm 202


Tên bài: 5.2. Ghi kích thước lên bản vẽ chi tiết(tt)
              6.1. Đo kích thước bẳng các dụng cụ đo vạn năng   
Mục tiêu của bài: 
Qua bài học này sinh viên có khả năng:
+ Ghi được các kích thước lên bản vẽ kỹ thuật
+ Nêu được công dụng và cấu tạo của thước cặp và Panme
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu một vài hình ảnh liên quan đến dụng cụ đo.
	
Đặt vấn đề: Vai trò của đo lường trong gia công cơ khí (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 5. Chuỗi kích thước và ghi kích thước(tt)
5.2. Ghi kích thước lên bản vẽ chi tiết(tt)
5.2.1.1. Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản
5.2.1.2. Các nguyên tắc cơ bản của việc ghi kích thước
5.2.1.3. Các phương pháp ghi kích thước
5.2.2. Đọc bản vẽ trục	
5.2.3. Bài tập áp dụng 
Chương 6. Đo lường
6.1. Đo kích thước bẳng các dụng cụ đo vạn năng	
6.1.1. Khái niệm về đo lường
6.1.1.1. Vai trò của đo lường trong gia công cơ khí
6.1.1.2. Đơn vị đo
	





- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung


- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV


- Hướng dẫn SV giải các bài tập



- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung


- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV
	





- Quan sát, ghi nhận nội dung


- Trả lời các câu hỏi



- Giải các bài tập 




- Quan sát, ghi nhận nội dung


- Trả lời các câu hỏi

	





50 phút






90 phút



30 phút





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức
	


Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	


Ghi bài.

	


3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	
2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn




VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202
          Giảng viên




             NGUYỄN THÀNH LONG




















	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện:  4 tiết
Tên chương: Chương 6. Đo lường(tt)
Thực hiện ngày       tháng       năm 202


Tên bài: 6.1. Đo kích thước bẳng các dụng cụ đo vạn năng(tt)
Mục tiêu của bài: 
+ Nêu được công dụng và cấu tạo của thước cặp và Panme
 Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu một vài thiết bị đo lường.
	
Đặt vấn đề: Các phương pháp đo kiểm (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 6. Đo lường(tt)
6.1. Đo kích thước bẳng các dụng cụ đo vạn năng(tt)
6.1.1.3. Các loại dụng cụ đo
6.1.1.4. Các phương pháp đo
6.1.2. Đo bằng thước cặp
6.1.2.1. Cấu tạo thước
6.1.2.2. Cách đọc
6.1.2.3. Các trường hợp đo 
	






- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung


- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV


- Hướng dẫn SV cách đọc trị số đo thực tế
	






- Quan sát, ghi nhận nội dung


- Trả lời các câu hỏi



- Sv đo thực tế và đọc trị số đo thực tế
	






40 phút


40 phút


90 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức
	


Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài 
	


Ghi bài.

	


3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	
2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn




VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202
          Giảng viên




             NGUYỄN THÀNH LONG
































	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện:  4 tiết
Tên chương: Chương 6. Đo lường(tt) + Kiểm tra
Thực hiện ngày      tháng        năm 202


Tên bài: 6.1. Đo kích thước bẳng các dụng cụ đo vạn năng(tt) + Kiểm tra
              6.2. Kiểm tra kích thước bằng calip và căn mẫu
Mục tiêu của bài: 
Qua bài học này sinh viên có khả năng:
         	+ Nêu được công dụng và cấu tạo của thước cặp và Panme
+ Trình bày được công dụng, cấu tạo các loại calip và căn mẫu
	+ Kiểm tra được lỗ và trục bằng calip
 Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu một vài thiết bị đo lường.
	
Đặt vấn đề:  Các phương pháp đo kiểm (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 6. Đo lường(tt)
6.1. Đo kích thước bẳng các dụng cụ đo vạn năng(tt)
6.1.3. Đo bằng Panme
6.1.3.1. Cấu tạo Panme
6.1.3.2. Cách đọc
6.1.3.3. Các trường hợp đo

Kiểm tra


6.2. Kiểm tra kích thước bằng calip và căn mẫu		
6.2.1. Calip trục
6.2.1.1. Cấu tạo
6.2.1.2. Công dụng
6.2.1.3. Bảo quản
6.2.2. Calip hàm
6.2.2.1. Cấu tạo
6.2.2.2. Công dụng
6.2.2.3. Bảo quản
6.2.3. Căn mẫu
6.2.3.1. Cấu tạo
6.2.3.2. Công dụng
6.2.3.3. Bảo quản
	





- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV
- Hướng dẫn SV cách đo kích thước thực tế

- Phát đề kiểm tra và quan sát SV làm kiểm tra



- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV

- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV

- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV
	





- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi

- Sv đo thực tế và đọc trị số đo thực tế

- Làm bài kiểm tra





- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi


- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi


- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi

	





15 phút






45 phút




40 phút




40 phút




40 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức
	


Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	


Ghi bài.

	


3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	
2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn




VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202
          Giảng viên




NGUYỄN THÀNH LONG








	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện:  4 tiết
Tên chương: Chương 6. Đo lường(tt)
Thực hiện ngày       tháng        năm 202


Tên bài: 6.2. Kiểm tra kích thước bằng calip và căn mẫu(tt) 
  6.3. Kiểm tra sai lệch bằng đồng hồ so
Mục tiêu của bài: 
Qua bài học này sinh viên có khả năng:
+ Trình bày được công dụng, cấu tạo của đồng hồ so
	+ Kiểm tra được sai lệch tương quan bằng đồng hồ so
 Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
          Máy tính, máy chiếu Projector , phần mềm Powerpoint, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
 Nội dung cần nhắc nhở:  
- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 
- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu một vài thiết bị đo lường
	
Đặt vấn đề:  Các phương pháp đo kiểm (phương pháp thuyết trình).
	
Nghe giảng giải, ghi bài.

	
3 phút

	2
	Giảng bài mới
Chương 6. Đo lường(tt)
6.2. Kiểm tra kích thước bằng calip và căn mẫu(tt)
6.2.4. Bài tập áp dụng
6.3. Kiểm tra sai lệch bằng đồng hồ so
6.3.1. Cấu tạo và công dụng
6.3.1.1. Cấu tạo
6.3.1.2. Công dụng
6.3.1.3. Nguyên lý làm việc
6.3.2. Đo bằng đồng hồ so
6.3.2.1. Kiểm tra độ đảo hướng tâm
6.3.2.2. Kiểm tra độ đảo mặt đầu
6.3.2.3. Kiểm tra độ song song
6.3.2.4. Kiểm tra độ vuông góc
6.3.3. Bảo quản đồng hồ so
6.3.3.1. Cách sử dụng
6.3.3.2. Bảo quản
6.3.4. Bài tập áp dụng 
	




- Hướng dẫn SV giải các bài tập


- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV



- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV







- Chiếu Slide bài giảng, 
Giải thích các nội dung

- Nêu vấn đề, đặt các câu hỏi, gợi mở cho SV
	




- Giải các bài tập 



- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi




- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi








- Quan sát, ghi nhận nội dung

- Trả lời các câu hỏi

	   




45 phút


25 phút






25 phút









30 phút



45 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố những kiến thức
	

Nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi của bài
	

Ghi bài.

	

3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và cách giải các bài tập trong giáo trình
	2 phút



	Sách, giáo trình chính


 Tài liệu tham khảo 

	[1] Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy - Nhà xuất bản giáo dục - 2006;
[2] Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, NXB Giáo dục 2000;
[3] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lường và kiểm tra trong chế tạo máy, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[4] Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hòa, Kỹ thuật đo các đại lượng vật lý, NXB Giáo dục, 1996;
[5] Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái, Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2001;
[6] Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường, NXB Đại học Quốc gia, 2001;
Các tiêu chuẩn Nhà nước về dung sai và lắp ghép.

	
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn




VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202
          Giảng viên




             NGUYỄN THÀNH LONG



